
CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ


Trong dạy và học tích cực, đánh giá được xem là yếu tố hết sức quan trọng  và giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh.


Hiện tại trong gia đình và cộng đồng vẫn tồn tại những quan niệm cũ về đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đó là đánh giá chủ yếu dựa vào kết quả kiểm tra cuối kỳ hoặc một vài bài kiểm tra viết lấy điểm mà xem nhẹ và bỏ qua yếu tố cơ bản là đánh giá cần được thực hiện trong suốt quá trình học tập, giúp học sinh rèn luyện năng lực trong cả quá trình đó. Chính điều này là một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng là các em chỉ học để đối phó với các kì thi.

Khi nhà trường chuyển sang dạy và học tích cực, mục đích “xây dựng năng lực thông qua việc tích cực hóa người học” đòi hỏi phải có những đổi mới trong đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đó là kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
Trong giáo dục, đánh giá đang có những bước phát triển mới:

- Chuyển từ tập trung đánh giá cuối chương, cuối kì sang đánh giá quá trình học tập
- Chuyển từ đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của người học.

- Chuyển từ đánh giá một chiều sang đánh giá đa chiều (học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau)
- Chuyển đánh giá từ một hoạt động độc lập với quá trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào quá trình dạy học, xem đánh giá là một phương pháp dạy học.
                                     Sơ đồ đánh giá đa chiều:
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I. Kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập  của học sinh và học sinh đánh giá lẫn nhau.
1) Tự đánh giá quá trình học tập của bản thân:

- Kết quả học tập là bằng chứng cho sự thành công của học sinh về kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ. Học sinh là chủ thể tích cực trong quá trình dạy học, vì thế đánh giá kết quả học tập cần có sự tham gia của học sinh. 
- Tự đánh giá kết quả học tập là quá trình
    + Thu thập, phân tích và lí giải thông tin về kết quả học tập của bản thân

    + Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ của bài học, môn học, lớp học, nhà trường nhằm tạo cơ sở cho các quyết định để việc học tập của học sinh ngày càng tiến bộ hơn.
- Sự hiểu biết về bản thân là một yếu tố vô cùng quan trọng. Khi đánh giá đúng về mình, HS có thể xác định đúng phương hướng cho quá trình tự học của bản thân.
- Vai trò tự đánh giá:

   + Góp phần tạo hứng thú cho HS, phát huy tính độc lập, tích cực, chủ động cho học sinh
   + Giúp HS có trách nhiệm hơn với bản thân, giúp HS thấy điểm mạnh, yếu, năng lực, trình độ kiến thức kĩ năng của bản thân
  + Giúp bài học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả.
  + Cung cấp thông tin phản hồi giúp cho GV có thể xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.
- Để phát triển kĩ năng tự đánh giá của học sinh, GV cần hướng dẫn HS tiến hành theo các bước sau:

- Các bước tự đánh giá bao gồm:

  + Thu thập, phân tích, lí giải các thông tin về kết quả học tập của bản thân

  + Đối chiếu kết quả học tập của bản thân với mục tiêu, nhiệm vụ học tập
  + Tìm ra điểm mạnh, yếu của bản thân

  + Điều chỉnh, định hướng các hoạt động học tiếp theo. 
Trên cơ sở đó ta có các hình thức tự đánh giá:
-  Các hình thức tự đánh giá:

  + HS học cách tự đánh giá dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GV: Hình thức này diễn ra trong quá trình dạy học, GV khéo léo cài đặt những hoạt động để HS tự đánh giá, ví dụ thông qua các câu hỏi, qua nhận xét về bài làm của mình, của bạn, hoặc qua nhân xét phân tích của GV, qua phiếu học tập,  qua trao đổi thảo luận nhóm… Trong hình thức này, việc đánh giá của thầy sẽ là mẫu, là chuẩn mực để HS học cách tự đánh giá.
  + Sau khi HS có kĩ năng tự đánh giá dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GV thì tiếp tục phát triển kĩ năng tự đánh giá dưới sự hướng dẫn gián tiếp của GV. Trên cơ sở quá trình dạy học trên lớp, GV đưa ra các yêu cầu để HS tự học và đánh giá kết quả học tập. Chẳng hạn phiếu hướng dẫn học ở nhà hay câu hỏi hiểu sâu, mở rộng vấn đề hoặc bài tập vận dụng …
  + Và hình thức tự đánh giá cao nhất là:  HS độc lập tiến hành tự đánh giá. Khi tự đánh giá trở thành nhu cầu thói quen thì HS có thể tiến hành hoạt động này một cách tự giác trong suốt quá trình tự học của mình. Các em có thể tự đánh giá về mức độ lĩnh hội kiến thức sau khi học xong một nội dung hay sau khi tham khảo xong một tài liệu, hoặc tự nghĩ ra đề bài rồi tự mình tìm phương pháp giải chúng.

Tuy nhiên trong một số trường hợp tự đánh giá có thể chưa đúng, có thể đánh giá quá cao hoặc quá thấp về mình, do đó rất cần kết hợp tự đánh giá của HS với đánh giá của GV và các lực lượng giáo dục khác.

2) Học sinh đánh giá lẫn nhau (đánh giá đồng đẳng):

- Đánh giá đồng đẳng là người học tham gia vào việc đánh giá sản phẩm, công việc của người cùng học khác. Đây chính là quá trình từng học sinh trong lớp học cùng tham gia một hoạt động học tập đánh giá lẫn nhau.
- Học sinh quan sát các bạn trong quá trình học tập, vì vậy thông tin mà các em có về hoạt động của nhau mang tính chi tiết, cụ thể hơn là thông tin thầy cô thu được. Đánh giá đồng đẳng không tập trung vào đánh giá tổng kết cuối kì mà nhằm mục đích hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập của các em. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ đánh giá lẫn nhau dựa trên các tiêu chí đã được định trước. Các tiêu chí này sẽ do giáo viên tự xác định hoặc do thầy và trò cùng thống nhất xác định và phải thực hiện bằng những ngôn từ cụ thể, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh.
- Qua đánh giá hoạt động học tập của bạn, học sinh có thể học hỏi những điểm hay hoặc rút kinh nghiệm từ những điều chưa tốt của bạn, từ đó hình thành khả năng tự chịu trách nhiệm với những nhận xét, đánh giá của mình về bạn học. Thông qua việc đánh giá bạn học, học sinh hình thành rõ ràng hơn trong bản thân mình các yêu cầu về học tập, về cách ứng xử với người khác, từ đó điều chỉnh hay phát triển hành vi, thái độ của bản thân.
- Tuy nhiên đánh giá đồng đẳng phụ thuộc nhiều vào cảm tính của học sinh hoặc khó thu thập được thông tin về những học sinh nhút nhát, ít được bạn chú ý. Vì vậy cần kết hợp đánh giá đồng đẳng với đánh giá của giáo viên và các lực lượng giáo dục khác.

II. Biên soạn dề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực:

Để biên soạn đề kiểm tra cần thực hiện theo các bước sau:

1) B1: Xác định mục đích của đề kiểm tra

2) B2: Xác định hình thức đề kiểm tra (Đề KT tự luận, đề KT trắc nghiệm khách quan; đề KT kết hợp cả hai hình thức trên)

3) B3: Thiết lập ma trân đề kiểm tra

  * Lập bảng hai chiều, một chiều là nội dung, kiến thức cần kiểm tra. Một chiều là các cấp độ nhận thức  theo các  cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng ở cấp độ độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao)

  * Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, số câu, số điểm và tỉ lệ % số điểm.

  * Các cấp độ nhận thức:

      - Nhận biết: Nhận biết là HS nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung vấn đề đã học khi được yêu cầu. 

     - Cấp độ nhận thức tiếp theo là thông hiểu: HS hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt kiến thức theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ đã được học.

      - Vận dụng ở mức độ thấp: HS vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống đã gặp trên lớp

      - Vận dụng ở mức độ cao: HS có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc, chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương.
  * Có hai khung ma trận đề kiểm tra:

         - Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan
         - Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ

  * Các khâu cơ bản thiết lập ma trân đề kiểm tra:

       - Khâu 1: Liệt kê các chủ đề (nội dung, chương …) cần kiểm tra;

      - Khâu 2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy

            Chuẩn kiến thức, kĩ năng được hiểu là mức độ cần đạt về kiến thức và kĩ năng của hs sau mỗi chủ đề

            + Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong chương trình

            + Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được những chuẩn khác.

· Khâu 3: Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề 
      Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng của mỗi chủ đề trong chương trình và thời lượng quy định trong phân phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề.
· Khâu  4: Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra

· Khâu 5: Tính số điểm cho mỗi chủ đề tương ứng với tỉ lệ %

· Khâu 6: Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng

· Khâu 7+8: Tính tổng số điểm, tổng số câu ỏi và tỉ lệ phần trăm số điểm của mỗi cột

· Khâu 9: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4) Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận 
5) Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm

6) Bước 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra

Ví dụ: Xây dựng ma trận đề cho bài kiểm tra: Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên  (chương I – Số học lớp 6)
Phần này gồm có 5 chủ đề: (tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9; ước và bội; số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố; ƯC, ƯCLN, BC, BCNN)

 Và  dựa vào các chuẩn về kiến thức, về kĩ năng trong chương này, tôi có xây dựng ma trận đề như sau:

  + B1: liệt kê các chủ đề cần kiểm tra

  + B2: Chọn các chuẩn cần đánh giá 

  + B3: Phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (CĐ1 (5/18 tiết): 25%;   CĐ2 (5/18 tiết: 12,5%; CĐ3 (8/18 tiết: 62,5%)
         Chủ đề 1: Các kiến thức trong CĐ này là kiến thức nền tảng để giúp HS hiểu và vận dụng vào làm bài tập trong các chủ đề sau nên tôi phân phối cho CĐ này 25%, 
         Chủ đề 2: Tôi phân phối là 12,5%

         Chủ đề 3: Các kiến thức trong chủ đề này được sử dụng để giải quyết các bài toán trong thực tế và đồng thời là các kiến thức nền tảng để HS học tiếp các kiến thức ở các lớp trên (VD như quy đồng mẫu số, cộng , trừ các phân số, giải phương trình không chứa ẩn ở mẫu …) vì vậy tôi phân phối CĐ này 62,5%
( xác định số điểm cho mỗi chủ đề  ( sau đó tính số câu, số điểm cho mỗi chuẩn tương ứng.
Giáo viên





Học sinh





Học sinh





Học sinh


























